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Card  
number

Label on the picture cards, add the term in your 
language

00
Hệ thống đào tạo về nước thải theo mô đun

01
Khu dân cư

02
Cơ sở kinh doanh

03
Khu công nghiệp

04
Thu gom nước mưa

05
Hệ thống thu gom riêng

06
Hệ thống tiền xử lý

07
Bể thấm

08
Xử lý bằng thảm thực vật

09
Công trình xử lý nhỏ

10
Hệ thông thu gom chung

11
Hệ thống thu gom riêng

12
Hệ thống thoát nước bằng áp lực

13
Hệ thống thoát nước bằng chân không

14
Siphon ngược

Card  
number

Label on the picture cards, add the term in your 
language

15
Trạm bơm nước

16
Bể xả tràn nước mưa

17
Bể chứa nước mưa

18
Bể lắng nước mưa

19
Bơm trục vít

20
Song chắn rác

21
Ngăn lắng cát

22
Xử lý sơ bộ

23
Quy trình Nitrat hóa (sục khí bề mặt)

24
Bể kỵ khí

25
Nitrat hóa

26
Khử Nitơ

27
Khử Nitơ phía trước

28
Khử Nitơ phía sau

29
Khử nitơ gián đoạn

List of heading terms for the picture cards in vietnamese 
Use this table for your joint decisions about terminology
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Card  
number

Label on the picture cards, add the term in your 
language

30
Khử Nitơ luân phiên

31
Khử nitơ đồng thời

32
Khử nitơ theo bậc

33
Quy trình xử lý theo mẻ

34
Bể lọc nhỏ giọt

35
Phân hủy bùn kỵ khí theo dòng chảy ngược 
(UASB)

36
Bể lắng thứ cấp (tròn)

37
Bể lắng thứ cấp (dài)

38
Trạm bơm bùn hoạt tính tuần hoàn

39
Bơm tuần hoàn

40
Bể kết tủa

41
Bể lọc

42
Quá trình xử lý bằng màng lọc

43
Hồ nước thải

44
Bể tiếp xúc clo

Card  
number

Label on the picture cards, add the term in your 
language

45
Kênh/Bể thu nước

46
Thiết bị cô đặc

47
Bể phân hủy bùn

48
Làm khô bùn bằng máy

49
Sân phơi bùn

50
Tái sử dụng bùn thải trong nông nghiệp

51
Xử lý bằng phương pháp đốt

52
Bể xử lý nước

53
Bể chứa khí ga

54
Hệ thống nhiệt điện kết hợp (CHP)

55
Tháp đốt khí

56
Hệ thống điều khiển phân tán

57, 58, 
59

Điểm lấy mẫu

60, 61, 
62

Thiết bị đo

63
Máy thổi khí (nén khí)


